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Dạy học vật lý online trong mùa dịch Covid-19 

I. Đặt vấn đề  

         Dịch Covid-19 làm cho toàn bộ các trường phải nghỉ học. Không thể dạy học 

truyền thống được nữa, giáo viên chúng tôi phải dạy học online. Sau khi dạy môn 

Vật lý các lớp 11, 12 trong mùa dịch Covid – 19 tại trường THPT Sóc Sơn trong 

các tháng 2, 3, 4 tôi đã có một số trải nghiệm và một số kinh nghiệm nhất định.  

           Đối với cá nhân tôi, “Dạy học vật lý online trong mùa dịch Covid-19” ban 

đầu chỉ là giải pháp tình thế trong tình thế bất khả kháng. Do dịch bệnh phức tạp, 

kéo dài nên tôi xác định phải có biện pháp dạy học thích ứng để các em học sinh 

không bị thiệt thòi. Đây cũng là cơ hội để tôi và các em học sinh được trải nghiệm 

với hình thức học tập mới, rèn luyện được tính tự chủ, tự giác và ý thức trong 

giảng dạy và học tập. 

       Sau nhiều bỡ ngỡ ban đầu, với một số thử nghiệm dạy học trực tuyến (online) 

thông qua các trang mạng xã hội Zalo, Facebook, Yahoo Mail, các ứng dụng phần 

mềm  Zoom meeting, SHub Classroom....tôi thấy đây là hình thức ứng phó nhanh 

và cần thiết trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. 

       Sau đây, tôi xin trình bày một số kinh nghiệm đã thu được khi dạy trực tuyến 

môn Vật lý đối với lớp 11A6, 11A7, 12A6, 12D3, 12D6, 11D4, 11D5, 11D6 với 

các phần mềm Zalo, Yahoo Mail, các ứng dụng phần mềm  Zoom meeting, SHub 

Classroom tại trường THPT Sóc Sơn- Hà Nội. 

II. Giải quyết vấn đề  

      1. Đối với mạng xã hội Zalo: 

        Sau một thời gian sử dụng Zalo tôi thấy đây là một ứng dụng do người Việt 

Nam phát triển với tính bảo mật về thông tin và các tin nhắn cực cao. Tôi sử dụng 

Zalo để tương tác với học sinh như: chat video, chat voice, tạo nhóm, chia sẻ link, 

video nhanh chóng. Đây là phần mềm giúp tôi và học sinh dễ dàng cập nhật, trao 

đổi thông tin mọi lúc mọi nơi. Zalo có thể giúp tôi và học sinh truy cập từ cả mobile 

và máy tính. Có thể gửi tin nhắn video hay nhắn tin nhanh liên quan tới bài học cần 
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trao đổi.  Tìm kiếm và kết bạn dễ dàng với tính năng "Quét bạn ở gần". Zalo cho phép 

tôi và học sinh tạo và tham gia các nhóm lớp để chia sẻ thông tin bài học một cách 

thuận tiện nhất, có thể trò chuyện và kết bạn cùng lúc 50 thành viên khác trong 

nhóm. Mỗi lớp tôi dạy tạo thành 1 nhóm Zalo. Dưới đây là một số hình ảnh và ứng 

dụng Zalo tôi đã sử dụng. 

      Zalo giúp tôi và học sinh trao đổi thông tin về làm bài ôn tập trên 

http://study.hanoi.edu.vn/ .   

 

     Zalo giúp tôi kiểm tra việc học sinh học bài trên truyền hình Hà nội bài Khúc xạ, 

phản xạ ánh sáng. 

http://study.hanoi.edu.vn/
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      Một đoạn tôi và học sinh chat về nội dung sẽ kiểm tra học sinh. 

 

    Tôi thông báo cho học sinh lịch học ZOOM và đường link vào ZOOM. 
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        Học sinh 11A7 làm bài ôn tập trên http://study.hanoi.edu.vn/ sau khi học bài 

Khúc xạ ánh sáng. Kết quả được các em gửi cho tôi qua Zalo. 

 

      Tôi thông báo cho học sinh bảng điểm kiểm tra trực tuyến. 

http://study.hanoi.edu.vn/
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2. Sử dụng email trong dạy học trực tuyến 

      Mail  giúp tôi và học sinh gửi, nhận và quản lý thư điện tử để trao đổi thông tin 

về bài học, bài kiểm tra có tính riêng tư cao, tương tác một thầy, một trò. Thời gian 

nhận được thư và phản hồi nhanh chóng, có thể đính kèm nhiều định dạng hơn như 

ảnh, video, ghi âm…một cách dễ dàng. 

 

       Học sinh gửi bài tập các em đã làm cho tôi qua mail. 

 

       Đây là  3 tệp của một học sinh 11 A7 gửi cho tôi. 
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     Bài tập về thấu kính mỏng học sinh gửi cho tôi qua mail để tôi kiểm tra. 

 

    Sau khi check mail, tôi hhản hồi tới học sinh về phần bài tập các em đã gửi. 
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3. Sử dụng phần mềm SHub Classroom 

        SHub Classroom giúp tôi quản lý bài tập về nhà của học sinh trở nên dễ dàng 

và thú vị hơn bao giờ hết. Kết quả bài làm của học sinh được phân tích chi tiết, từ 

đó giúp tôi và phụ huynh hỗ trợ con em mình một cách hiệu quả hơn. Sau đây là 

một số hình ảnh của ứng dụng SHub tôi đã sử dụng trong dạy online. 

 

      Các lớp tôi dạy trên SHub Classroom.  

 

    Đây là hình ảnh tổng quan về lớp 12A6 khi 42 học sinh đã làm bài trên SHub 

Classroom. 
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       Bài tập về hiện tượng quang điện và nguyên tử hiđro được tôi giao trên SHub 

Classroom để kiểm tra việc nhận thức sau khi các em học bài tương ứng trên 

truyền hình Hà Nội. 

 

      Thông tin các thành viên trong lớp 12A6. 
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     Kiểm tra chi tiết các bài tập học sinh đã làm. 

 

      Đây là bài làm chi tiết của một học sinh. 

4. Phần mềm Zoom Meeting 

       Zoom Meeting là một ứng dụng cực kỳ nổi tiếng, được nhiều doanh nghiệp, 

công ty lựa chọn mỗi khi tổ chức hội thảo, hội họp, đào tạo trực tuyến, học trực 

tuyến với đầu đủ các tính năng từ chia sẻ nội dung màn hình trên máy tính, Chat 

trực tuyến, Video Call trực tuyến, chia sẻ tài liệu, bảng trắng cho thuyết trình, trình 

chiếu file PowerPoint, lên lịch họp/học ….ZOOM Cloud Meetings có thể sử dụng 
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được trên các thiết bị di động, hỗ trợ tối đa những người hay phải đi công tác hoặc 

hay di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Phần mềm họp trực tuyến ZOOM Cloud 

Meetings cho tham gia tới 50 người và dịch vụ nhắn tin theo nhóm riêng.  

       Phần mềm họp trực tuyến Zoom Cloud Meetings giúp tôi tương tác với những 

học sinh dùng khác trong cùng cuộc họp và chế độ chỉ xem cho bất kỳ học sinh 

nào muốn ngồi lại và lắng nghe. Các tính năng nổi bật của phần mềm họp trực 

tuyến Zoom Cloud Meetings phải kể đến như: 

• Chất lượng cuộc hội thoại tốt, ổn định. 

• Dễ dàng tham gia trên nhiều thiết bị. 

• Tin nhắn gửi nhanh, nhiều tiện ích tương tác với người dùng. 

• Trong phần mềm này, người dùng có thể kết bạn, gửi lời mời bạn bè sử dụng 

thông qua Email. 

• Để có thể sử dụng phần mềm, bắt buốc người dùng phải kết nối với các thiết 

bị có kết nối WiFi, 4G / LTE, 3G. 

• Hỗ trợ đa nền tảng, giao diện đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với những công 

ty họp trực tuyến thường xuyên hay những người hay phải di chuyển nhiều 

trong công việc. 

• Âm thanh và video HD. 

• Hiện đại hóa giải pháp lớp học online. 

• Quản lý học sinh từ xa hiệu quả, dễ dàng. 
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      Tôi và học sinh lớp 11 A7 trao đổi bài thấu kính mỏng qua Zoom Cloud 

Meetings. 

 

      Một thông báo về lịch học trên ZOOM. 

 

    Học sinh được biết ID và password trước giờ học 10 phút để các em vào lớp. 



Page | 13 
 

 

     Một học sinh đang làm bài tập trên ZOOM. 

 

III. Kết luận và khuyến nghị  

        Dạy online có ưu điểm của cách làm này là tạo cho học sinh kênh ôn tập hiệu 

quả, gần gũi trong khi nghỉ tránh Covid-19, giữ được "cảm giác" học, tránh lãng 

phí thời gian. Học sinh tỏ ra hào hứng với cách học này có lẽ đây là hình thức học 

mới. Có thể tổ chức bài giảng theo cách mới lạ, lồng ghép trò chơi đố kiến thức. 

Tôi tự tin có thể kịp tiến độ chương trình khi các em trở lại trường. Dĩ nhiên sau đó 

tới trường thì phải ôn tập lại những gì đã dạy trực tuyến, nhưng tốc độ nhanh hơn. 
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       Ví dụ bảng điểm so sánh giữa kết quả học sinh học kì 1 với học trực tuyến kì 2 

của một số học sinh: 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ 

Trường: THPT Sóc Sơn Năm học: 2019-2020 - Học kỳ: 1 

Lớp: 12A6 Môn học: Vật lý - GV: Trần Xuân Lý 

              

TT Họ tên Ngày sinh 

Điểm hệ số 1   

HK K1 
Điểm 

miệng 
Viết TH   TH 

1 2 6 7 10 11 13 14 15 

1 Vũ Văn An 11/03/2002 9   9   9     6 9 8 8.1 

2 Lê Đức Cường 01/04/2002 7   7   7     6 6.5 6.5 6.6 

3 Nguyễn Mạnh Cường 08/08/2002 9   9   8     5 6.5 7 7.0 

4 Đinh Quang Dũng 26/03/2002 5   9   10     6 2.5 6 5.9 

5 Đỗ Việt Dũng 26/12/2002 8   7   9     6 3.5 4.5 5.7 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội BẢNG ĐIỂM HỌC TRỰC TUYẾN 

Trường: THPT Sóc Sơn Năm học: 2019-2020 - Học kỳ: 2 

Lớp: 12A6 Môn học: Vật lý - GV: Trần Xuân Lý 

TT Họ tên Ngày sinh 
LẦN CHẤM 

Điểm Shub  15' 

1 2 3 Điểm 5 6 8 

1 Vũ Văn An 11/03/2002 8 9 9 9  9   
 8 

2 Lê Đức Cường 01/04/2002 
5 -1 -1 6  8  8,4 

-

1 
7 

3 Nguyễn Mạnh Cường 08/08/2002 8 9 7 8 9 9   
 9 

4 Đinh Quang Dũng 26/03/2002 7 8 6 7  6   
 9 

5 Đỗ Việt Dũng 26/12/2002 3 
8 8 6 8 8  8,1 

-

1 
7 

 

Tôi thấy kết quả có độ vênh nhau không nhiều, thậm chí có em điểm cao hơn so 

với học truyền thống. 

      Tuy nhiên, nó cũng có nhiều khiếm khuyết. Một mình trong căn phòng với 

chiếc máy tính, máy quay, giáo viên giảm cảm xúc truyền đạt, hạn chế khi cần chỉ 

bài cho từng em, giải đáp ngay thắc mắc hoặc tổ chức hoạt động nhóm. Cách dạy 
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này cũng thiếu cơ chế kiểm soát nên không thể biết hết học sinh có thực học hay 

không. Chất lượng học qua Internet hay truyền hình không thể so sánh với cách 

học truyền thống - nơi tạo ra sự tương tác tốt hơn giữa học sinh và giáo viên, có 

điểm danh, quản lý, có hỏi bài, đánh giá. 

        Dạy online tạo ra sự không đồng đều giữa các  học sinh. Với những em có đầy 

đủ thiết bị học tập, có ý thức tự học và gia đình quản lý tốt thì có tác dụng. Những 

em điều kiện khó khăn, không được quản lý sẽ học đối phó. 

       Sau một thời gian ngắn, trong tình huống bắt buộc chúng tôi phải dạy online 

tôi xin có một số đề xuất với các nhà quản lí giáo dục như sau: 

      - Nên coi dạy online là một phần trong dạy và học, nhất là tới đây, khi các em 

tới trường thì vẫn nên duy trì một phần dạy online. 

      - Nên có những thống nhất chung về phần mềm, cơ sở hạ tầng đầy đủ, đồng bộ 

để không bị bất công giữa các học sinh và giữa các vùng miền. 

                                                                                     Sóc Sơn ngày 27/4/2020 

                                                                                               Người viết 

 

 

 

                                                                                            Trần Xuân Lý 
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        Phần minh chứng cụ thể tôi lấy bảng điểm 2 lớp 12A6 và 11A6 của học kì 

1 và phần học trực tuyến.  

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ 

Trường: THPT Sóc Sơn Năm học: 2019-2020 - Học kỳ: 1 

Lớp: 12A6 Môn học: Vật lý - GV: Trần Xuân Lý 

              

TT Họ tên Ngày sinh 

Điểm hệ số 1   

HK K1 
Điểm 

miệng 
Viết TH   TH 

1 2 6 7 10 11 13 14 15 

1 Vũ Văn An 11/03/2002 9   9   9     6 9 8 8.1 

2 Lê Đức Cường 01/04/2002 7   7   7     6 6.5 6.5 6.6 

3 Nguyễn Mạnh Cường 08/08/2002 9   9   8     5 6.5 7 7.0 

4 Đinh Quang Dũng 26/03/2002 5   9   10     6 2.5 6 5.9 

5 Đỗ Việt Dũng 26/12/2002 8   7   9     6 3.5 4.5 5.7 

6 Nguyễn Việt Dũng 15/11/2002 7   8   7     4.5 7 8 6.9 

7 Vương Tiến Dũng 05/01/2002 5   9   9     3 4 8.5 6.3 

8 Lê Minh Đức 14/04/2002 8   9   7     8 5.5 7.5 7.4 

9 Hoàng Thị Giang 26/06/2002 8   8   9     1 6.5 6.5 6.0 

10 Nguyễn Duy Hải 17/11/2002 9   9   8     5 3.5 4 5.5 

11 Lê Văn Hân 06/08/2002 9   7   3     3.5 4.5 4.5 4.9 

12 Nguyễn Thị Hân 05/12/2002 9   9   9     8 6.5 7 7.7 

13 Hoàng Thị Hiền 24/01/2002 9   8   9     6 5.5 6 6.7 

14 Phạm Ngọc Hiếu 16/10/2002 8   8   8     9.5 8.5 7 8.1 

15 Nguyễn Việt Hoàng 13/03/2002 8   6   7     5 6.5 4.5 5.8 

16 Nguyễn Phi Hùng 08/03/2002 8   7   8     7 5.5 5.5 6.5 

17 Nguyễn Phi Hùng 03/12/2002 9   7   8     6 7 4 6.2 

18 Nguyễn Thế Hùng 02/05/2002 9   7   7     5 5 4.5 5.7 

19 Trần Quang Huy 14/04/2002 8   8   8     9 7.5 7 7.8 

20 Lê Văn Hưng 27/10/2002 7   9   9     8 9.5 8 8.4 

21 Trần Thanh Hương 22/08/2002 8   8   6     4.5 4 6 5.7 

22 Nguyễn Trung Kiên 29/07/2002 7   9   9     9 8 8 8.3 

23 Lê Thị Hồng Liễu 26/10/2002 9   8   9     4.5 7 5.5 6.6 

24 Nguyễn Hoàng Tùng Linh 27/02/2002 8   8   9     8 5.5 6.5 7.2 

25 Nguyễn Thị Hoài Linh 17/04/2002 7   8   8     6.5 5 7.5 6.9 

26 Nguyễn Tiến Mạnh 17/11/2002 8   7   8     5.5 7 5.5 6.5 

27 Nguyễn Thị Thu Phương 24/03/2002 8   8   9     7 6 6 6.9 

28 Nguyễn Hữu Quốc 02/09/2002 9   5   8     7.5 5 4 5.9 

29 Vũ Ngọc Sang 31/12/2002 8   9   9     10 9.5 8.5 9.1 

30 Nguyễn Quang Song 12/08/2002 8   9   8     3.5 5.5 5 5.8 
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31 Nguyễn Duy Thiện 01/10/2002 9   9   9     9.5 7 8.5 8.6 

32 Hoàng Thanh Thủy 26/10/2002 10   9   9     6 5.5 7 7.2 

33 Lê Minh Trang 22/08/2002 9   8   8     6.5 3.5 6.5 6.5 

34 Phạm Phương Trinh 04/04/2002 8   7   7     7 6 0 4.8 

35 Lê Anh Tùng 18/09/2002 9   9   8     3 8 4.5 6.2 

36 Nguyễn Thanh Tùng 08/11/2002 7   7   8     4.5 3.5 4.5 5.2 

37 Hoàng Minh Tuyết 22/11/2002 9   9   8     4.5 4 4.5 5.7 

38 Nguyễn Thị Tuyết 20/03/2002 8   8   9     6 6.5 6.5 7.0 

 

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội BẢNG ĐIỂM HỌC TRỰC TUYẾN 

Trường: THPT Sóc Sơn Năm học: 2019-2020 - Học kỳ: 2 

Lớp: 12A6 Môn học: Vật lý - GV: Trần Xuân Lý 

             

TT Họ tên Ngày sinh 
LẦN CHẤM 

Điểm Shub  15' 

1 2 3 Điểm 5 6 8 

1 Vũ Văn An 11/03/2002 8 9 9 9  9   
 8 

2 Lê Đức Cường 01/04/2002 
5 -1 -1 6  8  8,4 

-

1 
7 

3 Nguyễn Mạnh Cường 08/08/2002 8 9 7 8 9 9   
 9 

4 Đinh Quang Dũng 26/03/2002 7 8 6 7  6   
 9 

5 Đỗ Việt Dũng 26/12/2002 3 
8 8 6 8 8  8,1 

-

1 
7 

6 Nguyễn Việt Dũng 15/11/2002 5 -1 8 6 8 9       9 

7 Vương Tiến Dũng 05/01/2002 
8 9 9 9 9 9   9,1 

-

1 
8 

8 Lê Minh Đức 14/04/2002 8 -1 8 7 9 9       6 

9 Hoàng Thị Giang 26/06/2002 8 9 7 8 9 9       9 

10 Nguyễn Duy Hải 17/11/2002 8 
9 6 8   9   9,3 

-

1 
8 

11 Lê Văn Hân 06/08/2002 -1 -1 -1 4 8 8       7 

12 Nguyễn Thị Hân 05/12/2002 -1 6 7 6 7 9       7 

13 Hoàng Thị Hiền 24/01/2002 9 9 9 9 9 9       8 

14 Phạm Ngọc Hiếu 16/10/2002 7 9 8 8 8 9       8 

15 Nguyễn Việt Hoàng 13/03/2002 8 8 8 8 8 8       8 

16 Nguyễn Phi Hùng 08/03/2002 7 9 6 7 9 9       8 

17 Nguyễn Phi Hùng 03/12/2002 9 8 -1 8 9 9   8,6 - 8 
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1 

18 Nguyễn Thế Hùng 02/05/2002 8 -1 -1 6   8       7 

19 Trần Quang Huy 14/04/2002 6 9 7 7 9 9       9 

20 Lê Văn Hưng 27/10/2002 4 7 6 6           9 

21 Trần Thanh Hương 22/08/2002 5 
9 7 7 9 9   9,1 

-

1 
7 

22 Nguyễn Trung Kiên 29/07/2002 
8 7 9 8 9 9   7,9 

-

1 
8 

23 Lê Thị Hồng Liễu 26/10/2002 8 9 9 9 9 9       8 

24 
Nguyễn Hoàng Tùng 

Linh 
27/02/2002 6 

9 7 7 9 7     
  9 

25 Nguyễn Thị Hoài Linh 17/04/2002 5 
9 7 7 8 9   7,2 

-

1 
6 

26 Nguyễn Tiến Mạnh 17/11/2002 
9 8 -1 8 9 8   8,6 

-

1 
8 

27 Nguyễn Thị Thu Phương 24/03/2002 8 10 7 8 9 9       8 

28 Nguyễn Hữu Quốc 02/09/2002 -1 7 -1 5 7 9       8 

29 Vũ Ngọc Sang 31/12/2002 
9 10 10 10 8 10   8,6 

-

1 
8 

30 Nguyễn Quang Song 12/08/2002 -1 -1 -1 0   9       9 

31 Nguyễn Duy Thiện 01/10/2002 
8 9 9 9 8 7   9,1 

-

1 
8 

32 Hoàng Thanh Thủy 26/10/2002 8 
9 7 8 8 9   

9,3 
-

1 
8 

33 Lê Minh Trang 22/08/2002 7 9 -1 7 8 8       8 

34 Phạm Phương Trinh 04/04/2002 
8 -1 

có lí 

do 7   9     
  9 

35 Lê Anh Tùng 18/09/2002 8 8 7 8 8 7       8 

36 Nguyễn Thanh Tùng 08/11/2002 8 8 7 8 8 8       8 

37 Hoàng Minh Tuyết 22/11/2002 9 9 7 8 8 9       9 

38 Nguyễn Thị Tuyết 20/03/2002 
6 9 7 7 9 9   9,2 

-

1 
8 

 

 

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 

 

BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ 

Trường: THPT Sóc Sơn Năm học: 2019-2020 - Học kỳ: 1 

Lớp: 11A6 Môn học: Vật lý - GV: Trần Xuân Lý 

               

TT Họ tên Ngày sinh 

Điểm hệ số 1   

HK K1 
Điểm 

miệng 
Viết TH   TH 

1 2 3 6 7 10 11 14 15 16 

1 Đặng Đồng Thảo Anh 16/12/2003 8     8   8   7 8   8 7.8 

2 Lê Vũ Đức Anh 04/04/2003 9     6   7   4.5 7.5   8.5 7.2 

3 Nguyễn Thị Vân Anh 07/06/2003 9     9   8   6 5.5   6.5 6.9 
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4 Nguyễn Thanh Bình 04/12/2003 10     9   9   7.5 7.5   7.5 8.1 

5 Nguyễn Quỳnh Chi 30/01/2003 8     8   8   7.5 7   6.5 7.3 

6 Trần Hoàng Duy 26/07/2003 9 6   8   6   6.5 6.5   8.5 7.3 

7 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 24/12/2003 8     9   8   6.5 6   8.5 7.6 

8 Lê Hoàng Đạt 14/10/2003 9     9   8   8.5 8   9 8.6 

9 Nguyễn Thị Thu Hiền 28/04/2003 9     10   9   8 7.5   8.5 8.5 

10 Trần Văn Hiệu 22/08/2003 9     8   9   6.5 6   8 7.5 

11 Nguyễn Thu Hoài 29/11/2003 9     9   9   7.5 8   9.5 8.7 

12 Đỗ Quang Huy 30/10/2003 7 5   8   9   6.5 6   7 6.8 

13 Đồng Đức Quốc Huy 22/05/2003 9     7   8   5 7.5   7.5 7.2 

14 Nguyễn Ngọc Huyền 22/02/2003 9     9   9   8 9   9.5 9.0 

15 Trương Ngọc Huyền 20/03/2003 9     10   9   8 7.5   5.5 7.6 

16 Nguyễn Thị Xuân Khang 16/03/2003 9     9   9   6 5   8 7.3 

17 Lê Duy Khánh 14/07/2003 8     8   9   8.5 8   9 8.5 

18 Hoàng Bình Kiên 28/05/2003 9     5   9   8.5 8.5   9 8.4 

19 Nguyễn Giang Long 08/10/2003 7     7   9   3.5 8   7 6.7 

20 Nguyễn Hải Long 02/10/2003 9     9   9   8 7.5   7 7.9 

21 Đinh Văn Mạnh 02/12/2003 6 9   9   8   3.5 7   6 6.5 

22 Nguyễn Hoàng Nguyệt Minh 31/12/2003 9 9   9   9   7.5 7.5   8 8.2 

23 Phạm Quỳnh Nga 21/12/2003 8     8   9   7 6   9 7.8 

24 Phạm Đình Nghĩa 20/02/2003 8 8   7   7   7.5 5   8.5 7.3 

25 Phan Hoàng Yến Nhi 18/01/2003 9     6   8   9 8.5   9.5 8.7 

26 Nguyễn Thị Khánh Ninh 15/08/2003 8     9   7   7.5 7.5   7.5 7.7 

27 Nguyễn Mai Phương 11/11/2003 9     9   9   6.5 7   9 8.1 

28 Nguyễn Thu Phương 16/04/2003 9     8   9   6.5 7   6 7.1 

29 Hà Ngọc Quang 11/05/2003 9 7   8   8   7.5 5.5   9.5 7.9 

30 Bế Hà Sơn 19/10/2003 7     8   7   4.5 4.5   8 6.4 

31 Đinh Bảo Sơn 29/11/2003 9     8   7   8.5 9   7.5 8.2 

32 Nguyễn Ngọc Sơn 26/06/2003 4     8   9   6.5 5   8 6.8 

33 Trần Cao Sơn 12/10/2003 9     9   9   8.5 8.5   8.5 8.7 

34 Trịnh Bảo Sơn 02/05/2003 9     7   7   7.5 5   8 7.2 

35 Bùi Minh Thảo 20/08/2003 7     6   7   6.5 7   7 6.8 

36 Nguyễn Phương Thảo 21/01/2003 9     9   9   7.5 7   8.5 8.2 

37 Nguyễn Phương Thảo 28/12/2003 9     10   10   9 8.5   9.5 9.3 

38 Vũ Thị Phương Thảo 04/06/2003 8     9   8   8.5 7.5   7 7.8 

39 Nguyễn Thị Thắm 03/08/2003 10     10   9   8.5 8.5   7.5 8.6 

40 Nguyễn Văn Tiện 31/08/2003 8     9   8   8.5 6   9.5 8.3 

41 Nguyễn Khánh Toàn 29/01/2003 9     10   9   6.5 5.5   5.5 6.9 

42 Đồng Thu Trang 08/07/2003 9     8   9   7.5 8   9.5 8.6 

43 Nguyễn Đức Tuấn 01/05/2003 7     10   8   8.5 7.5   7 7.8 

44 Dương Thị Tươi 09/01/2003 9 9   9   9   8.5 8   9.5 8.9 

45 Lê Thị Hoàng Yến 14/04/2003 10     7   9   9 9   10 9.2 
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Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội BẢNG ĐIỂM HỌC TRỰC TUYẾN 

Trường: THPT Sóc Sơn Năm học: 2019-2020 - Học kỳ: 2 

Lớp: 11A6 Môn học: Vật lý - GV: Trần Xuân Lý 

               

TT Họ tên Ngày sinh 

LẦN CHẤM 
Shub Đề 1 study Điểm 

1 2 3 4 
Điểm 

TB  
6 7 8 9 

1 Đặng Đồng Thảo Anh 16/12/2003 8 9 8 -1 7 7       7,7 6,75 7 

2 Lê Vũ Đức Anh 04/04/2003 5 9 8 -1 6 9       8,8 6 7 

3 Nguyễn Thị Vân Anh 07/06/2003 9 9 9 -1 8 9       9,7 6,75 8 

4 Nguyễn Thanh Bình 04/12/2003 7 7 7 7 7 9       7,3 8,5 8 

5 Nguyễn Quỳnh Chi 30/01/2003 9 8 9 9 9 9       8,8 9,75 9 

6 Trần Hoàng Duy 26/07/2003 9 
9 

-

1 9 8 9       8,8 
9 9 

7 
Nguyễn Thị Ngọc 

Duyên 
24/12/2003 

9 9 9 9 9 9       9 
6,25 8 

8 Lê Hoàng Đạt 14/10/2003 9 9 9 8 9 9       8,8 9,75 9 

9 Nguyễn Thị Thu Hiền 28/04/2003 9 9 7 7 8 9       8,8 6,25 8 

10 Trần Văn Hiệu 22/08/2003 10 9 9 9 9 9       8 7,25 8 

11 Nguyễn Thu Hoài 29/11/2003 9 9 9 9 9 9       9 9,75 9 

12 Đỗ Quang Huy 30/10/2003 9 7 8 -1 7 8       8,3 4,25 6 

13 Đồng Đức Quốc Huy 22/05/2003 9 9 8 8 9 9       9,2 8,75 9 

14 Nguyễn Ngọc Huyền 22/02/2003 10 9 9 9 9 8       9,5 10 10 

15 Trương Ngọc Huyền 20/03/2003 9 9 9 7 9 9       8,8 9,5 9 

16 
Nguyễn Thị Xuân 

Khang 
16/03/2003 5 

8 9 7 7 9       9 
9,5 9 

17 Lê Duy Khánh 14/07/2003 9 9 9 6 8 9       7,3 8,75 8 

18 Hoàng Bình Kiên 28/05/2003 5 -1 8 -1 5         7 8 8 

19 Nguyễn Giang Long 08/10/2003 9 8 9 -1 8 8       8,7 7,25 8 

20 Nguyễn Hải Long 02/10/2003 9 9 8 9 9 9       10 9,75 10 

21 Đinh Văn Mạnh 02/12/2003 8 9 9 8 9 9       9,2 9,75 9 

22 
Nguyễn Hoàng Nguyệt 

Minh 
31/12/2003 

5 10 8 9 8 9       9 
8,75 9 

23 Phạm Quỳnh Nga 21/12/2003 8 9 9 7 8 9       8,3 9,75 9 

24 Phạm Đình Nghĩa 20/02/2003 9 6 9 7 8 9       8,3 6,75 8 

25 Phan Hoàng Yến Nhi 18/01/2003 
-1 -1 

-

1 -1 0 8       9 
8,75 9 
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26 Nguyễn Thị Khánh Ninh 15/08/2003 5 8 9 9 8 9       9,2 9,25 9 

27 Nguyễn Mai Phương 11/11/2003 9 9 7 -1 7 9       9,5 9,5 10 

28 Nguyễn Thu Phương 16/04/2003 9 9 9 8 9 9       8,7 9,75 9 

29 Hà Ngọc Quang 11/05/2003 8 8 8 8 8 9       8,8 9 9 

30 Bế Hà Sơn 19/10/2003 8 -1 9 7 7 9       8,8 8 8 

31 Đinh Bảo Sơn 29/11/2003 8 9 8 7 8 8       8,7 8,75 9 

32 Nguyễn Ngọc Sơn 26/06/2003 
-1 -1 

-

1 -1 0 9       8,8 
10 9 

33 Trần Cao Sơn 12/10/2003 10 9 9 7 9 9       8,5 8 8 

34 Trịnh Bảo Sơn 02/05/2003 -1 8 9 7 7 7       9,5 9,5 10 

35 Bùi Minh Thảo 20/08/2003 
-1 -1 

-

1 -1 0 7       9,5 
10 10 

36 Nguyễn Phương Thảo 21/01/2003 9 9 9 9 9 9       9,5 9,5 10 

37 Nguyễn Phương Thảo 28/12/2003 10 9 9 10 10 10       9,7 9,5 10 

38 Vũ Thị Phương Thảo 04/06/2003 9 9 8 8 9 9       8,8 8,25 9 

39 Nguyễn Thị Thắm 03/08/2003 9 9 9 9 9 10       8,7 7,25 8 

40 Nguyễn Văn Tiện 31/08/2003 9 9 9 -1 8 9       8 6 7 

41 Nguyễn Khánh Toàn 29/01/2003 9 8 9 7 8         8,3 8,5 8 

42 Đồng Thu Trang 08/07/2003 -1 -1 9 9 7 10       8,5 8,75 9 

43 Nguyễn Đức Tuấn 01/05/2003 
-1 -1 

-

1 -1 0         9,5 
    

44 Dương Thị Tươi 09/01/2003 9 8 9 8 9 9       8,3 8,5 8 

45 Lê Thị Hoàng Yến 14/04/2003 
10 9 

-

1 7 8 10       9,7 
6,5 8 

 

Điểm đỏ lấy TB cộng 

vào điểm hệ số 1. Thiếu 

1 bài trừ 1 đ.           
 

 

 


